
 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022
Đơn vị: đồng

Biểu số 114/CK TC - NSNNUBND Xã: Ia Băng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM)

THU NSNN THU NSX
6 = 4/25 = 3/14

THU NSXTHU NSNN
32

THU NSXTHU NSNN
1BA

SO SÁNH (%)

Tổng số thu ngân sách xã 8.174.000.000 7.811.000.000 2.328.362.222 2.160.804.797 28,48 27,66
Thu cân đối điều tiết ngân sách xã  dùng chi thường xuyên 665.426.222 540.089.437

I Các khoản thu 100% 93.000.000 93.000.000 52.571.900 52.544.000 56,53 56,50
1 Phí, lệ phí 36.000.000 36.000.000 32.900.000 32.900.000 91,39 91,39
2 Thu khác và phạt các loại 50.000.000 50.000.000 16.071.900 16.044.000 32,14 32,09
3 Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 7.000.000 7.000.000 3.600.000 3.600.000 51,43 51,43
4 Thu khác
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.795.000.000 2.034.000.000 822.490.322 654.960.797 29,43 32,20

Các khoản thu phân chia 187.000.000 187.000.000 120.883.905 120.883.905 64,64 64,64
1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 33.000.000 33.000.000 283.627 283.627 0,86 0,86
2 Lệ phí trước bạ nhà, đất 154.000.000 154.000.000 120.600.278 120.600.278 78,31 78,31

Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 2.608.000.000 1.847.000.000 701.606.417 534.076.892 26,90 28,92
1 Thuế tài nguyên
3 Thuế thu nhập cá nhân 1.534.000.000 1.073.800.000 435.117.442 349.605.635 28,36 32,56
4 Thu tiền sử dụng đất 902.000.000 721.600.000 209.636.000 167.415.360 23,24 23,20
5 Thuế giá trị gia tăng 172.000.000 51.600.000 56.852.975 17.055.897 33,05 33,05

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 398.000.000
IV Thu kết dư ngân sách năm trước
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.286.000.000 5.286.000.000 1.453.300.000 1.453.300.000 27,49 27,49

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 5.236.000.000 5.236.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 25,78 25,78
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 50.000.000 50.000.000 103.300.000 103.300.000 206,60 206,60
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